
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JANNA

0109699883

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

3. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

4. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, nước thơm; son, phấn, kem, chế 
phẩm trang điểm mắt và đồ dùng trang điểm khác; Bán lẻ dụng 
cụ y tế, thiết bị chỉnh hình, vật phẩm vệ sinh: nước gội đầu, 
sữa tắm, khăn giấy thơm

4772(Chính)

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán 
buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;

4649

6. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện

8230

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

10. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn thương hiệu, tư vấn chuyển giao công nghệ

7020

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ JANNA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JANNA TRADE AND SERVICES JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: JANNA., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965482269
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 08/07/2021 đến ngày 07/08/2021



1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 10.000

12. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản theo Luật đấu giá tài 
sản năm 2016)

4791

13. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản theo Luật đấu giá tài 
sản năm 2016)

4799

14. Quảng cáo 7310

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Loại trừ hoạt động của những nhà báo độc lập, thanh 
toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng và tư vấn chứng khoán;

7490

17. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

18. Lập trình máy vi tính 6201

19. Xuất bản phần mềm 5820

20. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

21. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN IOMA 
VIỆT NAM

Tầng 10, tháp 
Tây, Tòa nhà 
Hancorp Plaza, số 
72 đường Trần 
Đăng Ninh, 
Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.400 640.000.000 64,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.400 640.000.000 64,000

0109593608

2 LÊ VĂN NAM Xóm 5, Xã Kim 
Trung, Huyện 
Kim Sơn, Tỉnh 
Ninh Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.400 340.000.000 34,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.400 340.000.000 34,000

164548699
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3 NGUYỄN BÁ 
TÙNG

Thôn Xuân Lai, 
Xã Xuân Lai, 
Huyện Gia Bình, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 200.000.000 20,000

125553447

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       164548699
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm 5, Xã Kim Trung, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 5, Xã Kim Trung, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN NAM Nam

17/08/1995 Kinh Việt Nam

03/03/2010 Công an tỉnh Ninh Bình

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chức danh:
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